
Thông tin liên hệ:
Nhân viên phụ trách chu cấp tiền phòng
phúc lợi cộng đồng thành phố Toyoake
〒470-1195
Điện thoại: 0562-92-1119

Cùng với thông báo xác nhận đối với các hộ gia đình là đối tượng 
đóng thuế cư trú theo bình quân đầu người trong năm tài chính
2023 và thông tin về các trợ cấp ưu tiên để ứng phó với việc tăng giá

Để giảm bớt gánh nặng cho ngân sách hộ gia đình do giá cả tăng cao, chính phủ thực hiện chính sách “ưu tiên hỗ trợ khi giá cả tăng cao”.
Đối tượng đủ điều kiện nhận trợ cấp là các hộ gia đình không phải đóng thuế cư trú (mức thuế bình quân đầu người) trong năm tài chính
2023 (tuy nhiên, không bao gồm các hộ gia đình là người phụ thuộc của người nộp thuế).
* Trường hợp bạn có khai báo sửa lại thuế thu nhập mà chúng tôi chưa nắm được thì xin bạn vui lòng thông cảm.
Do đó, nếu bạn thuộc diện đối tượng được trợ cấp thì vui lòng gửi lại cho chúng tôi giấy xác nhận ở bên tay phải. 
Ngoài ra, sau khi chu cấp tiền, nếu chúng tôi phát hiện trường hợp không thỏa các điều kiện được chu cấp, chẳng hạn như do có thu nhập cần bị
đánh thuế thì chúng tôi sẽ yêu cầu bạn trả lại khoản tiền đã chu cấp nên xin bạn vui lòng kiểm trả kĩ các điều kiện được nhận chu cấp và gửi lại
cho chúng tôi.

Đối tượng chu cấp:

Mức tiền chu cấp:

Phương thức
nộp hồ sơ:

Thời hạn chu cấp;

Hạn nộp hồ sơ:

Hộ gia đình chỉ có những người không cần đóng thuế cư trú bình quân theo đầu người 
trong năm tài chính 2023(Không bao gồm những gia đình có các thành viên không phải 
đóng thuế cư trú bình quân theo đầu người.)
*Tuy nhiên, các hộ gia đình có người phụ thuộc của người phải đóng thuế cư trú sẽ
không đủ điều kiện dành cho đối tượng này. 

100.000 yên cho mỗi hộ gia đình

trước 17h00 Thứ 6 gày 31/05/2024 (có hiệu lực theo dấu bưu điện cùng ngày)
*Nếu bạn không kịp nộp được hồ sơ đúng thời hạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi trước thời
hạn này.

Khoảng 2 đến 3 tuần sau khi thành phố Toyoake nhận được thư xác nhận.

Vui lòng đọc các điều lưu ý ghi ở mặt sau.

Bản xác nhận điều kiện trợ cấp ưu tiên đối ứng với giá cả tăng cao

Dựa trên tình trạng thuế cư trú năm tài chính 2023, vì bạn đủ điều kiện nhận được tiền trợ cấp 
ưu tiên khi giá cả tăng cao, chúng tôi xin thông báo cho bạn về số tiền trợ cấp dự kiến như sau. 

Địa chỉ của nơi có hồ sơ cư trú tại thời
điểm ngày 1 tháng 12 năm 2023
Kính gửi thị trưởng thành phố Toyoake

Chủ hộ vui lòng điền vào mẫu đơn sau đây:

１

２

３

Đối tượng nhận trợ cấp (vui lòng kiểm tra và đánh dấuレvào các mục □ sau)

Ý định nhận trợ cấp:

(1) Không có ai trong gia đình là người phụ thuộc của những người thân khác thuộc đối tượng phải đóng thuế cư trú. 

(2) Không có ai trong gia đình có thu nhập phải đóng thuế cư trú nhưng chưa khai báo.

２ Vui lòng chuyển sang phần 2
※*Chỉ khi tất cả các mục từ ① đến ② được chọn thì bạn mới đủ điều kiện được nhận trợ cấp và có thể
nhận được khoản trợ cấp này.
(Nếu bạn có ô nào không thể chọn được tức là bạn không đủ điều kiện để nhận khoản trợ cấp và sẽ không
nhận được khoản trợ cấp này.)

Tôi đồng ý nhận trợ cấp ưu tiên để ứng phó với giá cả tăng cao.

３

Có Không

(không nhận trợ cấp)vui lòng chuyển sang bước 3.

các tài liệu cần thiết để nhận trợ cấp

Bản xác nhận điều kiện trợ cấp ưu tiên đối ứng với giá cả tăng cao
Bản sao giấy tờ xác minh danh tính (Thẻ My number, bằng lái xe, thẻ cư trú, v.v.)
* Chỉ dành cho chủ hộ (người nhận)
Bản sao sổ tiết kiệm hoặc thẻ tiền mặt

Điền các thông tin cần thiết về tài khoản nhận. (Vui lòng không nhập các tài khoản không có tiền gửi
hoặc rút tiền trong một thời gian dài.)

Về nguyên tắc, tài khoản nhận tiền chỉ được đứng tên chủ hộ.

Tên tài
khoản

Cơ quan tài 

chính(ngoại 
trừ ngân hàng 

bưu điện)

Ngân hàng Bưu

điện

Furigana

Tên cơ quan ngân hàng １Ngân hàng ２Ngân hàng Shinkin
３Shinkin Union ４Ngân hàng tín
dụng nông nghiệp ５Hợp tác xã Nông
nghiệp ６Hợp tác xã Thủy sản ７
Liên minh hợp tác xã thủy sản

Phân loại tài khoản ①Tiết kiệm ②Vãng lai

Tên chi nhánh

Tên chi nhánh

Trụ sở chính/ Phâ
n nhánh
Chi nhánh chính/
Chi nhánh ph
Văn phòng

Mã số chi nhánh

Vui lòng viết ký hiệu/số hiệu ở phía trê
n bên trái của sổ tiết kiệm hoặc trên th
ẻ rút tiền của bạn.

Số hiệu trên sổ tiết kiệm: điền dồn chữ số về
bên phải

Kí hiệu trên sổ tiết kiệm : Nếu có chữ số thứ 6 thì điền và
o cột ※

1 ※0

Nếu người nhận không phải là chủ hộ thì vui lòng nhớ kiểm tra mặt sau.。

Please 
choose 
one and 

fill in

Ngày kiểm tra Ngày tháng năm Reiwa Họ tên Số điện thoại

Thông tin bên trên hoàn toàn
đúng sự thật.

Cột dành cho người
nhận ghi



4
Trường hợp đại diện kiểm tra(nhận tiền)

(Nếu người đại diện theo pháp luật thì không cần chọn phương thức ủy quyền) 

Có thể ký tên thay cho đóng dấu.

<Những điều lưu ý:>

１Khi kiểm tra tình trạng người nhận có đủ điều kiện hay không, chúng tôi có thể kiểm tra tình

trạng trợ cấp tiền ưu tiên đối ứng khi giá cả tăng cao cùng với hồ sơ sổ bộ,v.v.

２Nếu không kiểm tra được thông tin trong sổ bộ,v.v. thì chúng tôi có thể yêu cầu bạn nộp các

giấy tờ liên quan.

３. Sau khi ủy ban nhân dân thành phố Toyoake hoàn tất thủ tục chuyển khoản đến tài khoản

nhận được ghi ở trang trước, nhưng do có sai sót nào đó khi ghi thông tin dẫn đến việc chưa thể

hoàn thành chuyển khoản, cộng thêm việc không thể xác nhận/liên lạc với người được nhận tiền

hay kiểm tra(bao gồm cả người đại diện) bắt đầu từ ngày gửi hồ sơ yêu cầu kiểm tra điều kiện

nhận tiền trợ cấp ưu tiên đối ứng khi giá cả tăng cao đến hết thời hạn nộp, chúng tôi sẽ xem như

người nhận đã từ chối nhận khoản tiền trợ cấp này của thành phố Toyoake.

4. Nếu bạn nhận được trợ cấp ưu tiên đối ứng với việc giá cả tăng cao ở thành phố, phường, thị

trấn hoặc làng khác, bạn sẽ phải trả lại khoản tiền trợ cấp này.

Về các tài liệu gửi kèm:

Khi gửi hồ sơ xác nhận qua đường bưu điện, xin bạn vui lòng gửi kèm các hồ sơ sau:

*For My Number Cards, please only enclose a 
copy of the front side that does not contain 

your individual number.
*My Number Notification Card (paper version) 

cannot be used as an identity verification 
document.

❷

Bản sao giấy tờ xác minh danh tính (Thẻ My number, bằng lái xe, thẻ cư trú, hộ chiếu)

Hãy chắc chắn bạn có gửi kèm theo một bản sao của một trong những tài liệu sau.

*Chỉ bắt buộc đối với chủ hộ.

Ví dụ về hồ sơ xác minh danh tính:

Bản sao bằng lái xe (chỉ mặt trước)Bản sao bằng lái xe (chỉ mặt trước)

Bản sao giấy tờ xác nhận tài khoản có thể

chuyển khoản

Sổ tiết kiệm ghi rõ tên tổ chức tài chính, tên chi nhánh, loại tiền gửi, số

tài khoản và tên chủ tài khoản (kana) (nếu không có sổ tiết kiệm thì

dùng thẻ rút tiền mặt)

Vui lòng đảm bảo gửi kèm bản sao của một trong những tài liệu sau:

Thẻ rút tiền mặt (nếu bạn

không có sổ tiết kiệm, 

v.v.)

Sổ tiết kiệm (trường

hợp các ngân hàng

không phải ngân hàng

bưu điện)

Sổ tiết kiệm (trường hợp ngân

hàng Bưu điện)

* Đối với ngân hàng bưu điện, 

xin vui lòng gửi kèm bản sao toàn

bộ các trang trong sổ tiết kiệm

của bạn.

Họ tên

người

đại diện

Địa chỉ

người đại

diện

〒 ー

Furigana

Số điện thoại

Người đại diện

Ngày tháng năm sinh

（ ） -

Tên chủ hộ

Meiji       Taisho   

Showa     Heisei Ngày tháng năm

Xác nhận tôi xin ủy quyền cho người đại diện của mình b
ên trên, được các quyền liên quan đến việc xác nhận/yêu
cầu tiền trợ cấp hỗ trợ khẩn cấp vì lý do tăng giá.
Nhận tiền xác nhận/yêu cầu và nhận tiền

dấu ấn

tabletable

Xin vui lòng đảm bảo gửi

kèm bản sao có thể xác

định họ tên của bạn, tên

tổ chức tài chính, tên chi 

nhánh (mã chi nhánh) và

số tài khoản của bạn.

*Đối với Thẻ My Number, vui lòng chỉ đính kèm một bản sao mặt trước không có số định dang cá nhân trên đó.

*Thẻ thông báo mã số cá nhân (bản giấy) không thể được sử dụng làm tài liệu xác nhận.

Ngoài ra, cần 2 mục khác như thẻ bảo hiểm y tế, thẻ bảo hiểm chăm sóc dài hạn, thẻ nhận các trị

liệu về y tế, sổ hưu trí,…

❶
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